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STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết Trợ giảng Office hour Ghi chú

1 CTT011 Phương pháp lập trình thủ tục ThS. Vũ Quốc Hoàng
Nguyễn Đức Huy

Nguyễn Lê Hoàng Dũng
T3 (14H30-15H30) I.82

2 NNP011 Pháp văn 1B TS. Nguyễn Thị Lệnh Anh

3 DTV003 Mạch số lý thuyết TS. Nguyễn Hướng Việt

4 DTV092 Mạch số thực hành Hoàng Anh Tuấn

5 CTH001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-LêninTS. Nguyễn Ngọc Thu

6 TCH001 Thể dục 1 TS. Nguyễn Văn Hùng

7 CTT105 (16+17) Mạng máy tính TS. Lưu Thanh Trà Lê Quốc Hòa

8 NNP013 Pháp văn 3A TS. Nguyễn Thị Huỳnh Hoa

9 CTT005 Lý thuyết đồ thị PGS. TS Trần Đan Thư

10 NNA001 Anh văn 1 Nguyễn Thiên Ân

11 CTT534 (15+16) Thiết kế giao diện TS. Thái Lê Vinh

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2017-2018 VP

DTV003 (17VP) B.44

NNA001 (16VP) F201

CTT105 (16+17VP) 

B.11A

CTT011 (17VP) B.11A

NNP011 (17VP) F.203

NNP011 (17VP) F.203 

Lý thuyết 11 tuần: 08/01/2018 - 14/04/2018, Nghỉ tết từ 05/02/2018 đến 24/02/2018

Thực hành học và thi 10 tuần: 15/01/2018 - 14/04/2018

CTT105 (16+17VP) 

B.11A 

DTV003 (17VP) B.44

NNA001 (16VP) F201 

NNP013 (16VP) I.71 DTV092 (17VP) I.61

NNP011 (17VP) B.11A
CTH001 (17VP) I.23

CTT005 (16VP) I.71

NNP011 (17VP) B.11A

NNP013 (16VP) I.71

TCH001 (17VP)
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30

(LT)9:30-

11:10

(TH)9:30-

11:30

(LT)13:30-

15:10

(TH)13:30-

15:30

(LT)15:30-

17:10

(TH)15:30-

17:30

CTT534 (15+16VP) I.71 DTV092 (17VP) I.61 NNP013 (16VP) I.71
CTT011 (17VP) I.11C

NNP013 (16VP) I.71

TCH001 (17VP)

CTT105 (16+17VP) 

I.11C

CTH001 (17VP) I.23

CTT005 (16VP) I.71 

CTT011 (17VP) B.11A

CTT534 (15+16VP) I.71


